
PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG HỌC BẠ SỐ 
 
STT Role Tính năng 

0 Sở/Phòng 1.​ Tổng quan 
2.​ Hệ thống  
-​ Quản lý tài khoản 
3.​ Quản lý học bạ 
-​ In học bạ 
4.​ Báo cáo thống kê 
-​ Báo cáo ký học bạ 
-​ Báo cáo phát hành học bạ 
-​ Báo cáo nộp chữ ký số 
5.​ Tiện ích hỗ trợ 
-​ Hủy ký 

1 Admin trường 1.​ Tổng quan 
-​ Tổng số Học sinh, Lớp học, Phát hành tại 

trường, Phát hành tại Bộ 
-​ Biểu đồ cột phát hành tại trường 
-​ Biểu đồ tròn phát hành tại trường 
-​ Biểu đồ cột phát hành tại Bộ 
-​ Biểu đồ tròn phát hành tại Bộ 
2.​ Hệ thống 
-​ Quản lý tài khoản 
-​ Thống kê lịch sử truy cập 
3.​ Khởi tạo dữ liệu 
-​ Đối với trường dùng SMAS, Tool đồng bộ 

+​ Đồng bộ dữ liệu 
+​ Lịch sử đồng bộ 
+​ Nhập dữ liệu bổ sung 

-​ Đối với trường dùng VNedu, Moet 
+​ Nhập dữ liệu Học sinh 
+​ Nhập dữ liệu Lớp học 
+​ Nhập dữ liệu Giáo viên 
+​ Nhập dữ liệu Kết quả học tập 
+​ Nhập dữ liệu Thể lực - Chuyên cần 
+​ Lịch sử nhập dữ liệu 

-​ Đối với trường thuộc Hồ Chí Minh 
+​ Khởi tạo dữ liệu HCM 
+​ Đồng bộ dữ liệu 
+​ Lịch sử đồng bộ 



4.​ Thông tin nhà trường 
-​ Đổi mật khẩu ( chỉ dùng cho trường dùng 

Vnedu, Moet) 
-​ Cập nhật thông tin nhà trường 
-​ Tải ảnh con dấu 
-​ Cập nhật thông tin chứng thư số 
-​ Nộp thông tin chứng thư số lên Sở 
5.​ Cấu hình học bạ 
-​ Thông tin ngày ký  
-​ Phân công ký bìa 
-​ Phân công ký KQHT, QTHT 
-​ Phân công đóng dấu 
6.​ Quản lý cán bộ 
-​ Cập nhật/Xóa thông tin cán bộ 
-​ Chốt/Hủy chốt chữ ký 
7.​ Quản lý lớp học 
-​ Phân môn (chỉ dành cho trường dùng qlnt 

Vnedu, Moet) 
-​ Phân công giảng dạy ( HCM, cấp 2,3) 
-​ Phân công từng học sinh ( HCM, cấp 23) 
-​ Cập nhật Giáo viên chủ nhiệm 
-​ Xem danh sách học sinh: 

+​ Đồng bộ học sinh 
+​ Xóa học sinh 

-​ Xóa lớp học 
8.​ Quản lý học bạ 
-​ Danh sách học bạ 
-​ Chốt học bạ ( riêng HCM không có menu 

này) 
-​ In học bạ 
-​ Nộp học bạ 
-​ Thu hồi học bạ 
9.​ Báo cáo thống kê 
-​ Báo cáo ký 
-​ Báo cáo phát hành lên Sở 
10.​ Quản lý file scan (Đang phát triển) 
11.​Tiện ích hỗ trợ (Đang phát triển) 

2 Giáo viên chủ 
nhiệm 

 
1.​ Khởi tạo dữ liệu 
-​ Đối với trường dùng SMAS, Tool đồng bộ, 

HCM 



+​ Đồng bộ dữ liệu 
+​ Lịch sử đồng bộ 
+​ Nhập dữ liệu bổ sung 

-​ Đối với trường dùng VNedu, Moet 
+​ Nhập dữ liệu Học sinh 
+​ Nhập dữ liệu Lớp học 
+​ Nhập dữ liệu Giáo viên 
+​ Nhập dữ liệu Kết quả học tập 
+​ Nhập dữ liệu Thể lực - Chuyên cần 
+​ Lịch sử nhập dữ liệu 

2.​ Quản lý học bạ 
-​ Danh sách học bạ 
-​ Chốt học bạ (Hiển thị những lớp mình chủ 

nhiệm) 
-​ Ký học bạ 
-​ Đóng dấu (Nếu có phân công thì sẽ hiển thị 

menu) 

3 Giáo viên bộ môn  
1.​ Quản lý học bạ 
-​ Danh sách học bạ 
-​ Ký học bạ 
-​ Đóng dấu (Nếu có phân công thì sẽ hiển thị 

menu) 

4 Hiệu trưởng  
1.​ Quản lý học bạ 
-​ Danh sách học bạ 
-​ Ký học bạ 
-​ Đóng dấu (Nếu có phân công thì sẽ hiển thị 

menu) 
2.​ Báo cáo 
-​ Báo cáo ký 
-​ Báo cáo phát hành lên Sở 

5 Phó Hiệu trưởng  
1.​ Quản lý học bạ 
-​ Danh sách học bạ 
-​ Ký học bạ 
-​ Đóng dấu (Nếu có phân công thì sẽ hiển thị 

menu) 
2.​ Báo cáo 
-​ Báo cáo ký 



-​ Báo cáo phát hành lên Sở 
 


